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F - AAS 

AAS 

Abs 

DPP 

SQWP 

HCL 

EDL 

LOD 

LOQ 

C 

H (%) 

R (Ω) 

SEM 

𝜂 

T 

Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 

Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử. 

Độ hấp thụ 

Cực phổ xung vi phân 

Cực phổ sóng vuông 

Đèn catot rỗng 

Đèn phóng không điện cực 

Giới hạn phát hiện 

Giới hạn định lượng. 

Nồng độ chất ức chế (g/l) 

Hiệu quả bảo vệ. 

Điện trở phân cực. 

Phương pháp hiển vi điện tử quét. 

Quá thế. 

Thời gian (phút). 

 

  

http://www.lrc.tnu.edu.vn/


 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

g 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 2.1:  Thể tích cation cản trở thêm vào các mẫu để nghiên cứu ảnh 

hưởng của các cation lạ trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử 

xác định sắt ........................................................................... 31 

Bảng 2.2:  Bảng pha các dung dịch chuẩn sắt khảo sát tuyến tính ........ 32 

Bảng 2.3:  Bảng các công thức tính xác định giới hạn phát hiện, giới hạn 

định lượng và đánh giá độ chính xác của phép đo ............... 34 

Bảng 3.1:  Độ hấp thụ của dung dịch sắt chuẩn 1 ppm trong dung dịch 

nền HCl 0,001N và caffeine 1,0g/l khi khảo sát với các bước 

sóng hấp thụ khác nhau ........................................................ 39 

Bảng 3.2:  Độ hấp thụ của dung dịch sắt chuẩn 1 ppm trong dung dịch 

nền HCl 0,001N và caffeine 1g/l khi đo với cường độ dòng 

đèn khác nhau ....................................................................... 40 

Bảng 3.3:  Độ hấp thụ của dung dịch sắt chuẩn 1 ppm trong dung dịch 

nền HCl 0,001N và caffeine 1g/l khi đo với các lưu lượng khí 

axetylen khác nhau ................................................................. 41 

Bảng 3.4:  Độ hấp thụ của dung dịch sắt chuẩn 1 ppm trong dung dịch 

nền HCl 0,001N và caffeine 1g/l khi đo với các khe đo khác 

nhau của máy phổ hấp thụ nguyên tử ................................... 42 

Bảng 3.5:  Độ hấp thụ của dung dịch sắt chuẩn 1 ppm trong dung dịch 

nền HCl 0,001N và caffeine 1g/l khi đo với chiều cao của đèn 

nguyên tử hóa mẫu khác nhau .............................................. 43 

Bảng 3.6:  Độ hấp thụ và nồng độ sắt của các dung dịch sắt chuẩn nồng 

độ 1 ppm khi trong dung dịch có và không có mặt các ion lạ ở 

các nồng độ khác nhau ......................................................... 44 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/


 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

h 

Bảng 3.7:  Độ hấp thụ và nồng độ sắt thu được khi đo lặp lại dung dịch 

sắt chuẩn 0,1ppm trong dung dịch nền HCl 0,001N và caffeine 

1g/l ........................................................................................ 45 

Bảng 3.8:  Kết quả đo nồng độ sắt trong dung dịch sắt chuẩn 0,1 ppm khi 

thêm các dung dịch thêm chuẩn ở nồng độ khác nhau ........ 47 

Bảng 3.9:  Ảnh hưởng của thời gian tới tốc độ ăn mòn thép ................. 48 

Bảng 3.10:  Tổng kết các điều kiện đo phổ F - AAS của sắt ................... 49 

Bảng 3.11:  Khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 ngâm trong dung dịch HCl 

1M một ngày và hiệu quả bảo vệ ăn mòn của caffeine bằng 

phương pháp trọng lượng ..................................................... 50 

Bảng 3.12:  Kết quả tốc độ ăn mòn của thép CT3 trong dung dịch HCl 1M 

và hiệu quả bảo vệ ăn mòn của caffeine bằng phương pháp 

đường cong phân cực ........................................................... 51 

Bảng 3.13:  Hiệu quả bảo vệ ăn mòn thép CT3 trong môi trường HCl 1M 

của chất ức chế caffeine ở các nồng độ khác nhau bằng phương 

pháp phân tích ...................................................................... 52 

Bảng 3.14:  Hiệu quả ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường HCl 

0,001N khi có mặt độc lập các chất ức chế caffeine Mn2+ và 

Zn2+ ở các nồng độ khác nhau .............................................. 53 

Bảng 3.15:  Nồng độ Fe trong dung dịch nghiên cứu và hiệu quả ức chế ăn 

mòn thép CT3 trong môi trường HCl 0,001N khi có mặt hỗn 

hợp chất ức chế Caffeine 3g/l và Mn2+ ở các nồng độ khác 

nhau. ..................................................................................... 56 

 

 

 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/

